
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 511/SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v hướng dẫn lựa chọn, đề xuất 

danh mục SGK lớp 8, lớp 11 được 

Bộ GDĐT phê duyệt bổ sung   

 

                      

                    Hưng Yên, ngày 16 tháng 3 năm 2023 

Kính gửi: 
 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT, các trường phổ thông có nhiều cấp học. 

 Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

 Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 

phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ 

715), Quyết định số 774/QĐ-BGDĐT ngày 15/3/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê 

duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ 774); 

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;  

 Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị đề xuất lựa chọn đối với danh mục sách giáo 

khoa lớp 8, lớp 11 được Bộ GDĐT phê duyệt bổ sung, cụ thể như sau: 

 1. Đề xuất lựa chọn đối với danh mục SGK được Bộ GDĐT phê duyệt bổ sung 

Các nhà trường cấp THCS, THPT (các phòng GDĐT chỉ đạo các nhà trường cấp 

THCS) có học sinh lớp 8, lớp 11 năm học 2023 - 2024 (sau đây gọi chung là Nhà trường) 

tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu, tổ chức họp, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của 

các nhà xuất bản theo định dạng PDF được Bộ GDĐT phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 

715 (đối với lớp 8) và Quyết định số 774 (đối với lớp 11);  

Đề xuất lựa chọn theo quy định và tiêu chí đảm bảo công tâm, khách quan, minh 

bạch; nghiên cứu tất cả các sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa được Bộ trưởng 

Bộ GDĐT phê duyệt bổ sung, sự phù hợp với địa phương, cơ sở giáo dục phổ thông. 

Link truy cập wesite chứa các sách giáo khoa phê duyệt bổ sung:  

- Các sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: https://taphuan.nxbgd.vn  

 - Các sách giáo khoa của bộ sách Cánh Diều:  

SGK lớp 8: hoc10.vn/lop8 ;  SGK lớp 11: hoc10.vn/lop11 

Lưu ý: Nếu có sự thay đổi về đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, đề nghị nhà trường 

ghi rõ lý do điều chỉnh trong danh mục đề xuất lựa chọn SGK (Phụ lục kèm theo). 

2. Yêu cầu về hồ sơ 

Các phòng GDĐT, trường THPT, trường PT có nhiều cấp học tổng hợp, gửi về Sở 

GDĐT bản cứng Danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục đề xuất lựa chọn, có 

chữ ký, đóng dấu của Hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn (theo Phụ lục đính kèm).  

https://taphuan.nxbgd.vn/
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=42
https://www.hoc10.vn/tu-sach.html?b=2&g=10&s=42
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Đồng thời, đề nghị các đơn vị gửi bản mềm Phụ lục (file word) về Email của 

Phòng GDTrH-GDTX (phonggdtrh.sohungyen@moet.edu.vn). 

Thời hạn gửi: Trước 15h00 ngày 23/3/2023. 

  Sở gửi qua Email của các đơn vị Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục sách 

giáo khoa lớp 8, lớp 11 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Riêng đối với môn GDQP-AN lớp 11, 

khi có QĐ phê duyệt của Bộ GDĐT, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở 

GDĐT (qua phòng GDTrH-GDTX) để được hướng dẫn và phối hợp giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Khải 

 

  

mailto:phonggdtrh.sohungyen@moet.edu.vn


3 

 
PHỤ LỤC (Dành cho THCS) 

 (Đính kèm Công văn số:511/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 16/3/2023 của Sở GDĐT) 

 

UBND … 

PHÒNG GDĐT … 

             CỘNG HÒA … 

 

Tổng hợp lựa chọn đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 8  

Năm học 2023 – 2024 

(Danh mục SGK Bộ GDĐT phê duyệt bổ sung) 

 

TT 
Tên sách 

(tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Tổng số 

trường chọn 

Ghi chú (có 

thay đổi với 

danh mục đề 

xuất trước hay 

không, ghi rõ 

lý do) 

1  Lịch sử và Địa lý 8 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 

biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Mạnh Hưởng (chủ biên phần 

Lịch sử), Nguyễn Văn Ninh, 

Nguyễn Thị Thế Bình, Phạm 

Thị Tuyết, Ninh Xuân Thao; 

Lê Thông (Tổng chủ biên); 

Đặng Duy Lợi, Nguyễn 

Quyết Chiến (đồng Chủ biên 

phần Địa lý), Đỗ Văn Thanh, 

Trần Thị Tuyến 

Công ty cổ phần Đầu 

tư Xuất bản – Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

2 
Giáo dục thể chất 8 

(Chân trời sáng tạo) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ 

biên),  Lưu Trí Dũng (Chủ 

biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên 

Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn 

Thị Thủy Trâm, Phạm Thái 

Vinh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

  

 Danh mục gồm 02 sách giáo khoa lớp 8 phê duyệt bổ sung./. 

                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC (Dành cho THPT) 

 (Đính kèm Công văn số:511/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 16/3/2023 của Sở GDĐT) 

 

SỞ GDĐT HƯNG YÊN 

TRƯỜNG THPT............. 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đề xuất lựa chọn danh mục 
Sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông  

(Danh mục SGK Bộ GDĐT phê duyệt bổ sung) 

 

TT 
Tên sách 

(tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

Nếu chọn 

thì ghi số 1 

Nếu không 

chọn thì 

ghi số 0 

Ghi chú (có thay 

đổi với danh mục 

đề xuất trước hay 

không, ghi rõ lý 

do) 

1 

Địa lí 11 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Vũ Hà (Chủ 

biên), Trần Thị Thanh Hà, 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 

Thu Phương, Phạm Thị 

Ngọc Quỳnh, Phí Công Việt 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

  

Chuyên đề học tập 

Địa lí 11 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Vũ Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Ngọc Quỳnh 

  

2 

Địa lí 11 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Đức Vũ (Chủ 

biên), Nguyễn Việt Hùng, 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Công ty cổ phần đầu tư 

xuất bản – thiết bị giáo 

dục Việt Nam  

(Đơn vị liên kết: NXB 

Đại học Sư phạm) 

  

Chuyên đề học tập 

Địa lí 11 

(Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Đức Vũ (Chủ 

biên), Nguyễn Hoàng Sơn 

  

3 

Vật lí 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh 

(Chủ biên), Trần Nguyễn 

Nam Bình, Đoàn Hồng Hà, 

Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân 

Hội, Nguyễn Như Huy, 

Trương Đặng Hoài Thu, 

Trần Thị Mỹ Trinh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

  

Chuyên đề học tập 

Vật lí 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh 

(Chủ biên), Trần Nguyễn Nam 

Bình, Đoàn Hồng Hà, Đỗ 

Xuân Hội 

  

4 

Hóa học 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), 

Đặng Thị Thuận An, 

Nguyễn Đình Độ, Nguyễn 

Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn 
 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

  

Chuyên đề học tập Cao Cự Giác (Chủ biên),   
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Hóa học 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Đặng Thị Thuận An, 

Nguyễn Đình Độ, Nguyễn 

Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn 

5 

Sinh học 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), 

Trần Hoàng Đương, Nguyễn 

Thị Thanh Huyền, Nguyễn 

Tấn Lê, Nguyễn Doãn Lý, 

Nguyễn Công Thùy Trâm, 

Phạm Đình Văn Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

  

Chuyên đề học tập 

Sinh học 11 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), 

Trần Hoàng Đương, Nguyễn 

Thị Thanh Huyền, Nguyễn 

Tấn Lê, Nguyễn Doãn Lý, 

Nguyễn Công Thùy Trâm, 

Phạm Đình Văn 

  

6 

Âm nhạc 11 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng 

Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 

Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, 

Phạm Văn Giáp 
Công ty cổ phần đầu tư 

xuất bản – thiết bị giáo 

dục Việt Nam  

(Đơn vị liên kết: NXB 

Đại học Huế) 

  

Chuyên đề học tập 

Âm nhạc 11 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng 

Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 

Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, 

Phạm Văn Giáp, Đào Thị 

Minh Nguyệt 

  

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa lớp 11 phê duyệt bổ sung./. 

 

Họ và tên, chữ ký của các Tổ trưởng 

chuyên môn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

HIỆU TRƯỞNG 

          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                    
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